
Biểu số 5

    Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến

Đơn vị tính: nghìn đồng

 STT  Các nội dung cần mua sắm tài sản  Mục đích sử dụng 
 Đơn vị 

tính 
 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú 

I Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản có giá trị (Theo đề xuất của Trung tâm CNTT mua  sắm phục vụ cho toàn Trường 65,730.0          

1 Cặp converter tốc độ Gb 10/100/1000Base

Dự phòng cho các kết 

nối tới các khu làm 

việc và nhà học

Chiếc 2                                  2,100.0              4,200.0 
Tại phòng máy chủ tới các toà nhà 

làm việc, nhà học

2

Bộ nguồn PSU Hot Juniper Ex4500 1200w EX4500-

PWR1-AC-FB / DS1200-3-002 / 740-029654 / 740-

044237

Dự phòng cho các thiết 

bị tại hệ thống máy chủ
Chiếc 2                                  7,500.0            15,000.0 Tại phòng máy chủ

3
Ổ đĩa cứng Lenovo ThinkSystem 1.2 TB 10K rpm, SAS 

12GB

Dự phòng cho các thiết 

bị tại hệ thống máy chủ
Chiếc 2                                  3,100.0              6,200.0 Tại phòng máy chủ

4
Ổ đĩa cứng Lenovo ThinkSystem 6 TB 10K rpm, SAS 

12GB

Dự phòng cho các thiết 

bị tại hệ thống lưu trữ 

SAN

Chiếc 2                                  7,200.0            14,400.0 Tại phòng máy chủ

5 Switch POE kết nối Camera

Dự phòng thay thế tại 

các toà nhà làm việc và 

phòng học

Chiếc 3                                  4,200.0            12,600.0 
Tại phòng máy chủ tới các toà nhà 

làm việc, nhà học

6 Kìm bấm mạng J45 Bấm dây mạng Chiếc 1                                  2,200.0              2,200.0 Tại phòng làm việc

7 Dây mạng J45
Dây mạng cho người 

dùng thay thế
Hộp 1                                  1,800.0              1,800.0 Tại phòng làm việc

8 Dây nhảy quang
Thay thế tại các kết nối 

các toà nhà
Chiếc 10                                     150.0              1,500.0 Tại phòng làm việc

9 Chuyển USB -Ethernet Phục vụ họp trực tuyến Chiếc 3                                     350.0              1,050.0 Tại các phòng họp

10 Chuyển USB - HDMI Phục vụ họp trực tuyến Chiếc 3                                     460.0              1,380.0 Tại các phòng họp

11 Dây âm thanh Phục vụ họp trực tuyến Chiếc 3                                  1,800.0              5,400.0 Tại các phòng họp

II Văn phòng phẩm  Công tác HC-VP      115,117,964 

1 Bút bi xanh Thiên Long (TL-Metal TL-036 0.7mm) cái          180                                          11                 1,980  (5 cái/cb x 36 người) 
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 STT  Các nội dung cần mua sắm tài sản  Mục đích sử dụng 
 Đơn vị 

tính 
 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú 

2 Bút Japan Pentel Liqiud 0,7mm cái          130                                          35                 4,550  (10 cái/cb lãnh đạo x 13 cb) 

3 Bút nhớ dòng màu cái            72                                          12                    864  (2 cái/cb x 36 cb) 

4 Bút Q7 Gel Pen xanh, đỏ cái          342                                            7                 2,394  (12 cái/cb x 36 cb) 

5 Cặp càng cua TM 5F+7F cái            36                                          60                 2,160  Bổ sung 

6 Cặp còng nhẫn 2F Thiên Long (có đục lỗ) cái            36                                          46                 1,656  Bổ sung 

7 Đinh ghim Plus cỡ 10 hộp            36                                          10                    360  1 hộp/ng x36 người 

8 Bàn dập ghim Deli 0251 loại nhỏ (1cái/cb x 8 cb) cái            20                                   45,000             900,000  Bổ sung 

9 Bàn dập ghim Deli 905 cái              5                                 370,000          1,850,000  1 đơn vị 1cái x 5 đơn vị 

10 Bàn dập lỗ Deli 0105 cái              5                                 110,000             550,000  Bổ sung 

11 Dao rọc giấy SDI to 0423 chiếc            20                                   45,000             900,000  Bổ sung 

12 Dao Thái inox 478 (to) cái            10                                   40,000             400,000  Bổ sung 

13 Ghim dắt Atat (2 hộp/cb x 8cb) hộp            72                                   10,000             720,000   (2 hộp/cb x 36 cb) 

14 Ghim dắt màu Deli (1hộp/cb x 8cb) hộp            36                                   10,000             360,000   (1hộp/cb x 36 cb) 

15 Giấy A4 Bãi Bằng 70g/m2 ram          360                                   70,000        25,200,000  (10 ram/cb x 36 cb) 

16 Giấy A4 ngoại 70g/m2 (5 ram/cb x 8 cb) ram          180                                   80,000        14,400,000  (5 ram/cb x 36 cb) 

17 Giấy A4 ngoại 80g/m2 (5 ram/cb x 8 cb) ram          180                                 120,000        21,600,000  (5 ram/cb x 36 cb) 

18 Giấy nhắc việc 3x5 (1 tệp/cb x 8 cb) tập            36                                   15,000             540,000  (1 tệp/cb x 8 cb) 

19 Giấy nhớ nilông màu hộp              5                                 480,000          2,400,000  1 đơn vị 1hộp x 5 đơn vị 

20 Hộp ghim loại vừa 24/6 hộp              6                                   15,000               90,000  1 đơn vị 1hộp x 5 đơn vị 

21 Kéo inox 6009 cái            15                                   30,000             450,000  Bổ sung 

22 Keo sáp Thiên Long lọ            36                                     8,000             288,000  Bổ sung 

23 Kẹp clip 32mm hộp            72                                   20,000          1,440,000  Bổ sung 

24 Kẹp clip 41mm hộp            72                                   23,000          1,656,000  Bổ sung 

25 Kẹp clip 51mm hộp            72                                   38,000          2,736,000  Bổ sung 

26 Kẹp clip nhiều màu 19mm hộp            72                                   27,000          1,944,000  Bổ sung 

27 Kẹp clip nhiều màu 25mm hộp            72                                   30,000          2,160,000  Bổ sung 

28 Mực in máy tính các loại (HP, Canon) hộp            20                                 450,000          9,000,000  Bổ sung 

29 Pin Micro Maxell cặp            36                                     5,000             180,000  Bổ sung 

30 Pin tiểu Maxell cặp            36                                     5,000             180,000  Bổ sung 

31 Phong bì Trường loại nhỏ cái          200                                   10,000          2,000,000  Bổ sung 

32 Sổ công tác da A4 quyển            10                                   65,000             650,000  Bổ sung 



 STT  Các nội dung cần mua sắm tài sản  Mục đích sử dụng 
 Đơn vị 

tính 
 Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  Ghi chú 

33 Sổ công tác loại dày (MCK9) quyển            36                                   60,000          2,160,000  Bổ sung 

34 Sổ công tác loại vừa (MCK8) quyển            36                                   55,000          1,980,000  Bổ sung 

35 Túi cúc A2 tệp            72                                 100,000          7,200,000  Bổ sung 

36 Túi cúc A4 Flex Office tệp            72                                 120,000          8,640,000  Bổ sung 

37 Ruột bút Japan Pentel Liqiud 0,7mm hộp            10                                 250,000          2,500,000  Bổ sung 

38 Vòng chun bịch              1                                   30,000               30,000  Bổ sung 

39 Hộp đựng bút Thiên Long Hộp            36                                   45,000          1,620,000  Bổ sung 

III Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản có giá trị                       -   

1
Bảo dưỡng trang thiết bị tại phòng studio, 

máy tính, máy in, máy chiếu tại VP, Trung tâm, Khoa
Gói 1 20,000,000        20,000,000 

Dự trù kinh phí bảo trì, 

bảo dưỡng

     135,183,694 

TS. Nguyễn Anh Dũng

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu, không trăm sáu mươi tám triệu)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tổng cộng:

Nghệ An, ngày      tháng      năm 2021


